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TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH KON TUM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bản án số: 42/2017/HS-ST  

Ngày: 14-11-2017.         

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Tßa ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Văn Lang. 

 C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 

   Ông Ngu  n Ng c  n  – P   c ủ t c      n ng d n t n  Kon Tum. 

   B  B       Vu  – C án  văn p  ng Ban tu ên g áo t n  ủ   t n   on 

Tum 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: B  Đồng      ường - Cán b  

 AND t n   on  um. 

 - Đại diện VKSND tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa: B  V      Ng c 

Lam -   ểm sát v ên. 

 rong ng    4     0 7 tạ  trụ sở   a án n  n d n t n   on  um mở 

p  ên t a xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 45  0 7  S-ST ngày 

05  0  0 7 đố  vớ  b  cáo: 

Đ ;  Sinh ngày 20/11/1996, tạ : Bìn  Đ n . 

Nơ  đăng  ý     : Thôn P, xã Q, t  n  p ố T  t n   on  um. 

C ỗ ở: Số 19   đường L, p ường T, t  n  p ố T  t n   on  um.  rìn  đ  

văn   a: 8/12; Ng   ng   p:    ng; Con ông H v  b  B;   a đìn  b  cáo có ba 

anh em  b  cáo là con lớn n ất trong g a đìn . TiÒn sù: không.  

TiÒn ¸n: 01 t  n án 

Ng         0    Đ p ạm t   “Chống người thi hành công vụ” v  “Cố ý 

gây thương tích”  b    a án n  n d n t n   on  um xét xử  bu c p ả  c ấp   n  

 ìn  p ạt c ung của  a  t   l   0  Ba mươ   t áng t  tạ  Bản án số:  8  0    S-

S  ng    0 9/2013. Ng      5  0 5  Đ c ấp   n  xong  ìn  p ạt trở v  đ a 

p ương s n  sống  Căn c  đ ểm b   oản   Đ  u 70 B  lu t  ìn  sự năm  0 5 b  

cáo dương n  ên đư c x a án t c  . 

B  cáo b  bắt tạm gi   tạm g am tõ ngµy 27/6/2017 cho tíi nay (Cã mÆt t¹i 

phiªn toµ). 
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NHẬN THẤY 

  eo cáo trạng của V SND t n   on  um t ì b  cáo Đ bÞ truy tè vÒ téi 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” vớ    n  v  p ạm t   n ư sau: 

V o l c 15 g ờ 45 phút, ngày 27/6/2017, tạ    u vực trước n   xe Long 

V n  số     P ạm Văn Đồng  tổ    p ường Lê L    thàn  p ố  on  um, t n  

Kon Tum.  ổ c ng tác của P  ng Cản  sát đ  u tra t   p ạm v  ma tuý - Công 

an t n   on  um t ến   n    ểm tra   n  c  n  đố  vớ  Đ  tạm tr  tạ   91, 

đường L, p ường T, t  n  p ố T  t n   on  um.       ểm tra p át    n  t u g   

trên ta  p ả  của Đ c m 0    p g ấ  m u trắng bên trong c  a 0  g   t n  t ể 

m u trắng  tang v t đư c n êm p ong trong p ong bì  ý    u “0 ”.  

  ến   n    ám xét   ẩn cấp nơ  ở của Đ  Cơ quan đ  u tra p át    n  t u 

g   0    p n ựa bên trong c  a 0  g   c ất b t m u trắng  0  v ên nén v  0  

nửa v ên nén m u xan  lá mạ  04 v ên nén v  0  nửa v ên nén m u xan  nước 

b ển  0  v ên nén m u xan  đ m  to n b  tang v t đư c n êm p ong trong p ong 

bì  ý    u “0 ”.  

Quá trìn  đ  u tra Đ   a  n  n: Ngày 24/6/2017, Đ g   đ  n c o đố  tư ng 

tên   ếu  c ưa r  n  n t  n  la  l c   ở T  n  p ố  ồ C   M n   ỏ  mua ma tuý 

vớ  số t  n 9.000.000 (Ch n tr  u) đồng v  đư c   ếu đồng ý.   eo  êu c u của 

  ếu  ngày 26/6/2017, Đ đến ng n   ng Sacomban  c   n án   on  um c u ển 

số t  n 9.000.000  C  n tr  u  đồng v o t     oản của   ếu.   oảng  5 g ờ ng   

27/6/2017, Đ n  n đư c đ  n t oạ  của n   xe Long V n báo đến n  n   ng. Đ 

n ờ Lê   u     tr  tạ  191, đường L, p ường T, t  n  p ố T dùng xe ô tô biển 

  ểm soát 8 C-0 889 c ở Đ đến n   xe để n  n   ng.     Đ vừa n  n g     ng 

đang c m trên ta  p ả  t ì b   ổ c ng tác của P  ng Cản  sát đ  u tra t   p ạm 

v  ma tuý - C ng an t n   on  um   ểm tra  p át    n bên trong c  a 0  g   ma 

túy. Đố  vớ  số ma t   t u g   đư c tạ  nơ  ở  Đ   a  n  n l  của m t ngườ  

c ưa r  n  n t  n  la  l c  c o Đ sử dụng v o tố  ng    6 6  0 7. 

 ạ   ết lu n g ám đ n  số 39  L Đ ng   01/7  0 7 của P  ng    t u t 

 ìn  sự - C ng an t n   on  um  ết lu n:  

- Mẫu tinh thể (mẫu M1.1; M1.2) được niêm phong trong phong bì ký 

hiệu số “01” gửi giám định có trọng lượng là: 10,0241 gam, có Ketamin. 

Ketamin  là chất ma tuý nằm trong Danh mục III, STT 35, Nghị định số 82 ngày 

19/7/2013 của Chính phủ. 

- Mẫu chất bột (M2.1)  được niêm phong trong phong bì ký hiệu số “02” 

gửi giám định có trọng lượng là: 0,2219 gam, có Ketamin. Ketamin  là chất ma 

tuý nằm trong Danh mục III, STT 35, Nghị định số 82 ngày 19/7/2013 của Chính 

phủ. 
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- Mẫu viên nén  (M2.2; M2.3; M2.4) được niêm phong trong phong bì ký 

hiệu số “02” gửi giám định có trọng lượng là: 3,0721 gam, có MDMA. MDMA 

là chất ma tuý nằm trong Danh mục I, STT 22, Nghị định số 82 ngày 19/7/2013 

của Chính phủ.  

 ạ  bản cáo trạng số: 07/CT-VKS ngày 03/10/2017 của V SND t n   on 

 um tru  tố b  cáo Đv  t   “Tàng trữ trái phép chất ma túy” t eo qu  đ n  tạ  

  oản   Đ  u  94 B  lu t  ìn  sự. 

   ạ  p  ên t a Đạ  d  n V  n   ểm sát đ  ng       đồng xét xử áp dụng 

  oản   Đ  u  94; Đ ểm p   oản   Đ  u 46 v  áp dụng   oản   Đ  u 7 BL S 

năm  0 5  Ng   qu ết số 4   0 7 Q  4 ng    0 6  0 7 của Ủ  ban t ường vụ 

Quốc     v  t ực    n các qu  đ n  c  l   c o ngườ  p ạm t    đ  ng   xử p ạt 

b  cáo Đtừ  8  mườ  tám  t áng đến  4   a  mươ  bốn  t áng tù giam. 

Căn c  v o các c  ng c  v  t   l  u đã đư c t ẩm tra tạ  p  ên to   căn c  

v o  ết quả tran  lu n tạ  p  ên tßa trên cơ sở xem xét đ   đủ  to n d  n c  ng 

c   ý   ến của   ểm sát v ên   b  cáo v  ngườ  l m c  ng. 

 

XÉT THẤY 

 ạ  p  ên t a   m na   b  cáo Đ đã   a  n  n to n b    n  v  p ạm t   

của mìn . Lờ    a  n  n t   của b  cáo p     p vớ  lờ    a  trước đ   tạ  cơ 

quan đ  u tra  lờ    a  của ngườ  l m c  ng v  các t   l  u, c  ng c  kh¸c cã 

trong  ồ sơ vụ án.  ừ đ  c  đủ cơ sở để   ẳng đ n : Mặc d , b  cáo n  n t  c 

đư c   n  v  t ng tr  trá  p ép c ất ma t   l  v  p ạm p áp lu t  n ưng c   vì 

muốn t ỏa mãn cơn ng   n của bản t  n b  cáo đã ngang n  ên mua ma t   v  

t ng tr  để sử dụng.     đ  lấ  ma t   b  cáo mua đư c gử  từ T  n  p ố  ồ 

Chí Minh v  t ì b  bắt quả tang 0  g   ma t    loạ  Ketamin tr ng lư ng 

10,0241 gam.   ến   n    ám xét   ẩn cấp nơ  ở của Đ  Cơ quan đ  u tra p át 

   n  t u g   0    p n ựa bên trong c  a 0    9 gam ma túy loạ  Ketamin và 

3,0721 gam ma t   loạ  MDMA.  ổng tr ng lư ng ma túy Đt ng tr  để sử dụng 

là 13,3181 gam  gồm  0  46 gam  etamin và 3,0721 gam MDMA). 

Vì v    V  n   ểm sát n  n d n t n   on  um đã tru  tố b  cáo Đ v  t   

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” t eo qu  đ n  tạ    oản   Đ  u  94 Bé luËt 

h×nh sù l  c  cơ sở  đ ng ngườ   đ ng t   v  đ ng p áp lu t. 

  n  v  của b  cáo l  ngu    ểm c o xã     vì đã trực t ếp x m p ạm đến 

c  n  sác  đ c qu  n quản lý của N   nước v  các c ất ma t     x m p ạm đến 

tìn   ìn  an n n  tr t tự xã     tạ  đ a p ương v  l m ản   ưởng xấu đến s c 

  ỏe con ngườ . Do đ   c n p ả  xét xử b  cáo m t m c án ng  êm   ắc tương 

x ng vớ    n  v  p ạm t   m  b  cáo đã t ực    n  c  n ư v   mớ  đủ tác dụng 

răn đe  cả  tạo  g áo dục b  cáo trở t  n  ngườ  c ng d n tốt v  cũng n ằm g p 
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p  n đấu tran  p  ng c ống t  nạn ma t   n   r êng v  răn đe p  ng ngừa 

chung.  

 u  n  ên  cũng c n xem xét các tìn  t ết tăng nặng, g ảm n   của b  cáo: 

- V  tìn  t ết g ảm n  : Sau     p ạm t   b  cáo đã t  n    ẩn   a  báo  

b ết ăn năn  ố  cả  v    n  v  p ạm t   của mìn . Do đ   c n áp dụng tìn  t ết 

g ảm n   qu  đ n  tạ  điểm p   oản   Đ  u 46 B  lu t  ìn  sự ®Ó c o b  cáo 

đư c  ưởng m t p  n sự   oan  ồng của p áp lu t m  t c  cực cả  tạo  sửa c  a 

lỗ  l m để sớm đư c trở v  đo n tụ c ng g a đìn  v  xã    . 

- V  tìn  t ết tăng nặng: Ng         0    Đ c p ạm t   “Chống người thi 

hành công vụ” v  “Cố ý gây thương tích”  b    a án n  n d n t n  Kon Tum xét 

xử  bu c p ả  c ấp   n   ìn  p ạt c ung của  a  t   l   0 (Ba mươ   t áng t  tạ  

Bản án số: 38/2013/HS-S  ng    0 9/2013. Ng      5  0 5  Đ c ấp   n  xong 

 ìn  p ạt  c ưa đư c x a án t c  lạ  t ếp tục p ạm t   mớ . N ư v    Đ c p ạm 

t   t u c trường   p “Tái phạm” t eo đ ểm g   oản   Đ  u 48 BL S năm 1999 

(Sửa đổi, bổ sung năm 2009).  

Tuy nhiên  B  lu t  ìn  sự  0 5    n na  c ưa c     u lực t     n  n ưng 

t eo qu  đ n  tạ    oản   Đ  u 7 BL S năm  0 5 v  Ng   qu ết số 

4   0 7 Q  4 ng    0 6  0 7 của Ủ  ban t ường vụ Quốc     v  t ực    n 

các qu  đ n  c  l   c o ngườ  p ạm t   nên đố  c  ếu tạ  đ ểm b   oản   Đ  u 

64 BL S năm  999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009  qu  đ n  t ờ   ạn đương 

n  ên đư c x a án t c  l  0  năm trong trường   p  ìn  p ạt l  p ạt t  đến 0  

năm  tương  ng vớ  t ờ   ạn đương n  ên x a án t c  qu  đ n  tạ  đ ểm b   oản 

  Đ  u 70 BL S năm  0 5 l  0  năm trong trường   p b  p ạt t  đến 05 năm. 

N ư v    b  cáo Đ c ấp   n  xong  ìn  p ạt ng      5  0 5 đến ng   t ực    n 

  n  v  p ạm t   ng    7 6  0 7 đã quá  a  năm  t eo qu  đ n  của BL S năm 

 0 5 t ì đã đư c x a án t c     ng t u c trường   p “Tái phạm”. V    ung 

 ìn  p ạt t eo qu  đ n  tạ    oản   Đ  u  94 B  lu t  ìn  sự  999  Sửa đổi, bổ 

sung năm 2009) có khung  ìn  p ạt từ 0  năm đến 07 năm t  g am  tương  ng 

vớ  t   “Tàng trữ trái phép chất ma túy” qu  đ n  tạ    oản   Đ  u  49 B  lu t 

 ìn  sự  0 5 c    ung  ìn  p ạt từ 0  năm đến 05 năm t  g am. Do đ    ĐXX 

    lư ng  ìn  áp dụng ngu ên tắc c  l   c o b  cáo để qu ết đ n  m t  ìn  p ạt 

p     p.   

Ngo   ra  trong vụ án n   c n c  đố  tư ng tên   ếu l  ngườ  bán ma t   

cho Đ  Cơ quan đ  u tra đang t ếp tục đ  u tra  xác m n  v  xử lý sau. C n đố  

tư ng Lê   u    l  ngườ  c ở Đ đến n   xe để n  n   ng  tu  n  ên trong quá 

trìn  đ  u tra       ng t ừa n  n nên c ưa c  đủ căn c  để xử lý. 

Về vật chứng vô ¸n: Qua b ên bản p ạm t   quả tang v  b ên bản   ám 

xét Cơ quan ®iÒu tra thu gi÷ m t số v t c  ng, xÐt thÊy: 
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- Đố  vớ  0  đ  n t oạ  d  đ ng m u v ng gold  dạng cảm  ng  n ãn    u 

OPPO v  số t  n 4.000.000  Bốn tr  u  đồng l  n  ng tang v t    ng l ên quan 

đến v  c p ạm t   nên trả lạ  c o b  cáo; 

- Đố  vớ   0  đ  n t oạ  d  đ ng m u đen  b n p  m bấm  n ãn    u 

NO IA l  p ương t  n b  cáo d ng để l ên lạc mua ma t   c n t c  t u sung qu  

N   nước. 

- Đố  vớ  13,3181 gam ma t   đư c n êm p ong trong bì t ư số: 

 9  L Đ của p  ng    t u t  C ng an t n   on tum l  v t cấm sử dụng nên 

t c  t u t êu  ủ  v  0    p g ấ  m u trắng bên ngo   c  c   E. ằng   o  

0 6 8  0078  on  um l    p d ng để đựng ma t      ng c n g á tr  sử dụng 

nên t c  t u t êu  ủ ; 

Về án phí: B  cáo p ả  c  u án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  của 

p áp lu t.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

  1. Tuyên bố: B  cáo Đ ph¹m téi “Tàng trữ tr¸i phÐp chÊt ma tóy”. 

   p dụng   oản   Đ  u  94; đ ểm p   oản   Đ  u 46 B  lu t  ìn  sự năm 

1999 (Sửa đổ   bổ sung năm  009 ;   

  oản   Đ  u 7 BL S năm  0 5 v  Ng   qu ết số 4   0 7 Q  4 ng   

20/6/2017 của Ủ  ban t ường vụ Quốc h   v  t ực    n các qu  đ n  c  l   c o 

ngườ  p ạm t  . 

Xử phạt: B  cáo Đ 02 (Hai) năm t .   ờ   ạn t  t n  từ ng   bắt tạm g    

tạm giam (27/6/2017). 

2. Về xö lý vật chứng:  

Căn c  v o Đ  u 4  B  lu t  ìn  sự; Đ ểm a  đ ểm đ   oản   Đ  u 76 B  

lu t tố tụng  ìn  sự:  

-   c  t u t êu  ủ  01 p ong bì t ư n êm p ong số:  9  L Đ của p  ng 

   t u t  C ng an t n   on tum v  0    p g ấ  m u trắng bên ngo   c  c   

E. ằng   o  0 6 8  0078  on  um. 

-  rả lạ  c o Đ 0  đ  n t oạ  d  đ ng m u v ng gold  dạng cảm  ng  n ãn 

   u OPPO v  số t  n 4.000.000  Bốn tr  u  đồng 

-   c  t u sung qu  n   nước 0  đ  n t oạ  d  đ ng m u đen  b n p  m 

bấm  n ãn    u NO IA 

Theo biên bản g ao n  n v t c  ng ng   06  0  0 7 g  a Cơ quan Cản  

sát đ  u tra C ng an t n   on  um vớ  Cục t     n  án d n sự t n   on  um v  

  ấ  n p t  n v o t     oản ng      7  0 7 của C¬ quan C¶nh s¸t ®iÒu tra C«ng 

an tØnh Kon Tum n p v o   o bạc N   nước tạ  t     oản số 

39490105419300000 của Cục thi hµnh ¸n d©n sù tØnh Kon Tum.  
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3. Về án phí: Căn c  Đ  u 99 B  lu t tố tụng  ìn  sự; Đ  u   ; Đ  u    

Ng   qu ết số   6  0 6 UB VQ  ng    0 t áng    năm  0 6 qu  đ n  v  

m c t u  m  n g ảm  n p  quản lý v  sử dụng án p   l  p   t a án. 

 Bu c b  cáo Đ p ả  c  u  00.000đ   a  trăm ng ìn đồng  t  n án p    ìn  

sự sơ t ẩm. 

4. Về kháng cáo: Căn c  các Đ  u        4 B  lu t tố tụng  ìn  sự;  

 rong t ờ   ạn  5 ng     ể từ ng   tu ên án (14/11/2017) b  cáo c  qu  n 

  áng cáo bản án để x n xét xử lạ  t eo trìn  tự p  c t ẩm. 

 

Nơi nhận:                                               T/M . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

-  AND cấp cao tạ  Đ  N ng;                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- V SND t n   on  um; 

- CA tØnh Kon Tum; 

- B  cáo;  

- Cục t     n  án t n   on Tum 

- Sở tư p áp t n   on Tum 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

 

 

                                                                          Lê Văn Lang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n                            ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 
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                                                                            Lê Văn Lang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

-  AND cấp cao;                                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA 

PHIÊN TÒA 

- V SND t n   on  um; 

- CA tØnh Kon Tum; 

- Nh ng ngườ  t am g a tố tụng;  

- Lưu  S. 

 

 


